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	KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TỪ NĂM HỌC 2025-2026
ĐỀ THI MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (KIẾN THỨC SINH HỌC)




Câu 1: Loại nucleotide nào sau đây có ở RNA mà không có ở DNA?

A. Adenine. 
B. Thymine. 
C. Uracil. 
D. Guanine.
Câu 2: Cơ thể có kiểu gene Aabb sẽ phát sinh những loại giao tử nào trong các loại giao tử dưới đây?

A. Aa, bb.                   
B. Aa, ab.                      C. aa, Ab, bb.                    
D. Ab, ab. 

Câu 3: Trong quá trình nguyên phân, những kì nào NST ở trạng thái kép, biết quá trình nguyên phân diễn ra bình thường?
A. Kì đầu, kì sau.
B. Kì giữa, kì sau.          C. Kì đầu, kì giữa.             
D. Kì giữa, kì cuối.
Câu 4: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24 tiến hành nguyên phân bình thường, ở kì sau trong một tế bào có bao nhiêu NST?
A. 48 NST đơn.
B. 24 NST đơn.
C. 48 NST kép.                  
D. 24 NST kép.

Câu 5: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội 2n =24, trong một tế bào sinh dưỡng của thể ba nhiễm của loài này có bao nhiêu NST?

A. 25 NST. 
B. 23 NST. 
C. 22 NST.
D. 36 NST.
Câu 6: Trong các dạng đột biến dưới đây, đâu là dạng đột biến cấu trúc NST?

A. Thể một nhiễm. 
B. Thể tam bội.
C. Mất đoạn.                      D. Thể ba nhiễm.
Câu 7: Phiên mã là quá trình tạo ra phân tử nào dưới đây?

A. Protein. 
B. Lipid. 
C. DNA. 
D. RNA.
Câu 8: Một đoạn phân tử DNA có số lượng nucleotide loại A= 150 và số nucleotide loại G chiếm 20% tổng số nucleotide. Đoạn DNA này có tổng số nucleotide là bao nhiêu?
A. 600. 
B. 1000. 
C. 1500. 
D. 500.
Câu 9: Các bước thực hiện để tạo DNA tái tổ hợp mang gene mục tiêu: 

I. Tách DNA chứa gene mục tiêu từ tế bào cho và tách phân tử DNA dùng làm vector chuyển gene từ vi khuẩn hoặc virus.

II. Ghép nối gene mục tiêu và vector chuyển gene nhờ enzyme nối để tạo DNA tái tổ hợp.

III. Cắt gene mục tiêu và DNA dùng làm vector chuyển gene ở vị trí xác định nhờ cùng một loại enzyme cắt chuyên biệt. 
Thứ tự đúng là: 
A. I – II - III. 
B. I – III – II. 
C. II – I – III. 
D. II – III – I.
Câu 10: Ở người, gene m quy định bệnh mù màu nằm trên NST X không có gene trên NST Y, allele M không bị bệnh. Người đàn ông bị bệnh mù màu có kiểu gene như thế nào?

A. XmY.
B. mm.
C. XmXm.
D. XMY.
Câu 11: Ở đậu Hà Lan, gene A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B: hạt vỏ trơn, b: hạt vỏ nhăn. Hai cặp gene này phân li độc lập với nhau. Để thu được toàn hạt vàng, vỏ trơn ở đời con phải thực hiện việc giao phấn giữa các cá thể bố mẹ có kiểu gene nào?

A.  AABb  x  aabb.       
B.  aaBB   x   Aabb.      
C.  AaBb  x   AABB.
D.  AaBb  x   AaBb.

Câu 12: Cho một phép lai P: AaBbDd x AaBbDd, biết các gene trội hoàn toàn, không có đột biến, mỗi gene quy định một tính trạng. Ở thế hệ F1, kiểu hình 3 tính trạng trội có bao nhiêu kiểu gene?

A. 9. 
B. 4.                            
C. 16                               
D. 8.

Câu 13: Theo quan niệm thuyết tiến hóa hiện đại về quá trình phát sinh sự sống, giai đoạn hình thành các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ là

A. tiến hóa hóa học.
B. tiến hóa sinh học.
C. tiến hóa tiền sinh học.
D. tiến hóa tổng hợp.

Câu 14: Theo học thuyết tiến hóa hiện đại, đâu không phải là nhân tố tiến hóa?
A. Giao phối ngẫu nhiên.  B. Chọn lọc tự nhiên.  
C. Di - nhập gene.      
D. Yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 15: Trình tự nào sau đây mô tả đúng các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất?
A. Tiến hóa hóa học → Tiến hóa sinh học → Tiến hóa tiền sinh học.

B. Tiến hóa sinh học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa hóa học. 
C. Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học. 

D. Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học → Tiến hóa hóa học.

------------------- Hết -------------------

Thí sinh được sử dụng không được sử dụng tài liệu.
ĐỀ THAM KHẢO
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